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BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023 VÀ 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
Kính gửi : 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023:
1. Tình hình chung:
· Năm 2023 với sự suy thoái của nhiều nền kinh tế lớn trên trên thế giới thì đã có tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước nói chung, doanh nghiệp ngành dược phẩm nói riêng cũng bị ảnh hưởng.

· Chính sách về số đăng ký vẫn còn rất nhiều bất cập, việc duyệt số đăng ký mới chậm trễ, là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp dược nhỏ. Đối với công ty, một số số đăng ký cũ không đủ điều kiện tái cấp làm suy giảm nghiêm trọng tới doanh số sản xuất. Nhà máy tân dược Công ty hiện chỉ đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phần lớn danh mục sản phẩm là những loại thuốc thông thường, không có các loại thuốc có dạng bào chế đặc biệt và thuốc chuyên khoa đặc trị

· Nguyên liệu của Công ty đa phần là hàng mua trong nước và có nguồn gốc chủ yếu là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Trong năm 2023 với sự biến động tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là tỷ giá Đô la Mỹ tăng cao đã khiến giá nhiều loại nguyên liệu tăng mạnh, đã đẩy giá nhiều nguyên liệu đầu vào dùng để sản xuất tăng cao. 

· Nguồn vốn kinh doanh công ty còn eo hẹp, hoàn toàn dựa vào vốn vay, không có tài sản đảm bảo. 
· Nghị quyết 80/2023/QH15 có hiệu lực từ tháng 1/2023 trong đó có nội dung gia hạn số đăng thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024 và Thông tư số 06/2023/TT-BYT, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập đã tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến đấu thầu thuốc, giá thuốc, giúp khơi thông tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện. 
· Thuận lợi

· Nhà máy sản xuất tân dược đã được Cục quản lý dược kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đạt  đạt GMP-WHO vào tháng 8/2022 và kho đã được cấp tiêu chuẩn GSP vào tháng 5/2022.

· Năm 2023, Công ty tiếp tục mở rộng mảng dịch vụ phân phối thầu, tăng cường tham gia đấu thầu trên cả nước và có quyết định trúng thầu tại hơn 30 Sở y tế và bệnh viện trên cả nước, đã thực hiện ký kết và cung ứng, việc này đã giúp kênh ETC tiếp tục trên đà phát triển.
· Một số chính sách hỗ trợ của nhà nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn trong đó việc giảm chi phí thuê đất cho các doanh nghiệp cũng góp phần giảm các chi phí của công ty.
· Khó khăn: 

· Hiện tại công ty chưa có định hướng phát triển cụ thể của nhà máy trong trung và dài hạn do Nhà máy GMP và các dây chuyền hiện có tại 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng không thể hoạt động lâu dài, do vị trí của khu đất này nằm ở trung tâm thành phố, đã xây dựng hơn 20 năm nên việc đảm bảo về công tác PCCC, giao thông, môi trường, tiếng ồn… theo quy định mới nên gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ bị thu hồi bất cứ lúc nào.

· Nhà máy hiện tại đã cũ, diện tích nhỏ chỉ sản xuất được một số dạng bào chế thông thường. Việc cải tạo để bố trí dây chuyền sản xuất riêng như viên nang mềm, thuốc vô trùng (thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt) hay thuốc dạng lỏng dùng uống như (dung dịch, hỗn dịch,...) cho nhà máy thuốc tân dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe rất khó khăn do không còn diện tích để cơi nới. Ngoài ra thì nhà máy cũng không đáp ứng được các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, áp suất để sản xuất các sản phẩm có tính cạnh tranh cao như viên nén dạng sủi bọt ( hạ sốt, bù nước và điện giải, vitamin..) hay thuốc bột dạng sủi… nên khó phát triển theo đúng tên gọi Nhà máy Non-betalactam.
· Máy móc thiết bị: Phần lớn các thiết bị đã cũ, lạc hậu, chưa phát huy tính hiệu quả và công suất của nhà máy, phải thường xuyên bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, làm gián đoạn quá trình sản xuất. Một số công đoạn sản xuất gần như thực hiện thủ công.

· Hệ thống phụ trợ: đã cũ, đặc biệt hệ thống điều hòa không khí đầu từ gần 20 năm về trước, đã được cải tạo nhiều lần, nhưng không đáp ứng đủ công suất hiện tại của tất cả các dây chuyền sản xuất, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu và thành phẩm sản xuất của công ty.
· Về nguồn vốn: vốn điều lệ Công ty thấp 17,5 tỷ đồng và nguồn vốn lưu động của Công ty hoàn toàn không có, nên lệ thuộc toàn bộ vào nguồn vốn vay ngân hàng. Phía ngân hàng không đánh cao tình hình tài chính của Công ty nên hạn chế hạn mức vay tín dụng, ngoài ra do Công ty không có tài sản thế chấp nên lãi suất vay vốn ngắn hạn cao hơn các công ty khác, dẫn đến chi phí lãi vay của công ty luôn ở mức cao.

· Việc phủ sóng thần tốc của các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang và Pharmacity khiến cho cạnh tranh trong mảng OTC ngày càng khốc liệt. Việc kinh doanh của các nhà thuốc, quầy thuốc nhỏ lẻ vì thế cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi công ty chưa tiếp cận được với các chuỗi nhà thuốc lớn này đã khiến công tác bán hàng OTC gặp nhiều khó khăn.
· Việc đăng ký số đăng ký mới còn gặp nhiều khó khăn do các quy định ngày càng chặt chẽ của Bộ y tế, cũng như Công ty chỉ đạt tiêu GMP-WHO, cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu còn sơ sài nên việc nghiên cứu, thẩm định để có hồ sơ số đăng ký hoàn thiện còn nhiều khó khăn. Ngoài ra Công ty hiện vẫn chưa có sản phẩm chủ lực nên khó cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành.
· Giá thuê đất tại dự án Hòa Minh từ năm 2020 trở đi đã tăng lên khoảng 7 lần so với trước đó. Hiện tại công ty chỉ đang cho thuê khu văn phòng, tuy nhiên còn hơn 4.500m2 đất đang để trống chưa có phương án khai thác, để lãng phí trong khi hàng năm vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất cho nhà nước.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:
1. Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện trong năm 2023
Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	 Thực hiện năm 2022 
	 KH năm 2023 
	 Thực hiện 2023 
	 TH2023/ KH 2023

	
	
	
	
	
	

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	 317.728.138 
	320.800.000 
	 348.630.543 
	109%

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	 230.394 
	 300.000 
	 901.666 
	301% 

	3
	Doanh thu thuần = (1) - (2)
	317.497.744 
	320.500.000 
	347.728.877 
	109%

	4
	Giá vốn hàng bán
	276.975.339 
	279.100.000 
	308.047.898 
	110%

	5
	Lợi nhuận gộp = (3)-(4)
	 40.522.404 
	 41.400.000 
	 39.680.979 
	96%

	6
	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính
	 1.923.811 
	 400.000 
	 413.351 
	103%

	7
	Chi phí tài chính
	 4.460.799 
	 3.400.000 
	 6.662.936 
	196%

	8
	Chi phí bán hàng
	 16.139.931 
	 16.400.000 
	 13.156.566 
	80%

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 17.662.456 
	 17.800.000 
	 15.734.542 
	88%

	10
	Lợi nhuận thuần từ HĐKD =(5)+(6)-(7)-(8)-(9)               
	 4.183.029 
	 4.200.000 
	 4.540.286 
	108%

	11
	Thu nhập khác
	 87.624 
	 150.000 
	 114.342 
	76%

	12
	Chi phí khác
	 342.709 
	 200.000 
	 436.858 
	218%

	13
	Tổng lợi nhuận trước thuế = (10)+(11)-(12)
	 3.927.944 
	 4.150.000 
	 4.217.770 
	102%

	15
	Lợi nhuận sau thuế =(13)-(14)
	 3.149.925 
	 3.280.000 
	 3.289.112 
	100%


2. Doanh thu: Doanh thu thuần năm 2023 của công ty đạt là 347 tỷ đồng, đạt 110% so với thực hiện năm 2022 và bằng 109% so với kế hoạch năm 2023.
3. Lợi nhuận: 
Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 3,2 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022 và đạt 101% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,289 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2022 và đạt kế hoạch năm 2023 đề ra.
III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:
1. Đặc điểm tình hình:

a. Thuận lợi

· Có nhà máy tân dược Non -Betalactam đạt chuẩn GMP, dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP, kho đạt chuẩn GSP làm tiền đề phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

· Tính đến tháng 3/2024 công ty có khoảng 40 số đăng ký còn hạn và hơn 40 số đăng ký được gia hạn tới 31/12/2024 theo quyết định của Bộ y tế.
· Có hệ thống khách hàng, nhân viên và trình dược viên, cộng tác viên của công ty bao phủ tương đối trên toàn quốc và mảng hàng dịch vụ thầu đã được dần hoàn thiện, đi vào ổn định.
b. Khó khăn

· Năm 2024 dự kiến tình hình suy thoái kinh tế dự báo vẫn còn tiếp diễn ảnh hưởng đến ngành dược nói chung và công ty nói riêng, vì vậy tình hình sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn.
· Nhà máy nhỏ, được xây dựng hơn 20 năm, trang thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất thuốc đã cũ, phải thường xuyên bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, làm gián đoạn quá trình sản xuất, một số công đoạn sản xuất gần như thực hiện thủ công. Ngoài ra hệ thống điều hòa trung tâm thường xuyên hư hỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu, thành phẩm cũng như năng suất sản xuất của công ty.

· Tình hình cạnh tranh tại thị trường dược phẩm ngày càng khốc liệt, trong khi Công ty hiện vẫn chưa có sản phẩm chủ lực nên khó cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành, dự kiến công tác bán hàng OTC sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng trong năm 2024.
· Giá thuê đất tại dự án Hòa Minh từ năm 2020 tăng lên khoảng 7 lần so với trước đó. Hiện tại công ty chỉ đang cho thuê khu văn phòng, còn hơn 4.500m2 đất đang để trống chưa có phương án khai thác, để lãng phí trong khi hàng năm vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất cho nhà nước.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	 Thực hiện 2023 
	 Kế hoạch năm 2024 
	%KH 2024/ TH 2023

	
	
	
	
	

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	348.630.543 
	 356.000.000 
	102%

	2
	Doanh thu thuần 
	347.728.877 
	355.400.000 
	102%

	3
	Tổng lợi nhuận trước thuế 
	 4.217.770 
	 4.450.000 
	106%

	4
	Lợi nhuận sau thuế 
	 3.289.112 
	 3.500.000 
	106%


3. Các giải pháp thực hiện:
· Hàng sản xuất: Xây dựng phương án kinh doanh cụ thể hơn, thay đổi chỉnh sửa và hoàn thiện như thay đổi mẫu mã, bao bì sản phẩm; đề ra các chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng khu vực vào thời điểm mùa vụ, tăng cường quảng bá sản phẩm, marketing. Tăng cường tìm kiếm thêm các đối tác có năng lực để gia công, độc quyền sản phẩm
· Mảng hàng thầu: tăng cường tìm kiếm và lựa chọn ký kết hợp đồng với các đối tác lớn, có uy tín, đồng thời tích cực tham gia các gói thầu tại các địa phương trên cả nước trong năm, đặc biệt phát triển các gói thầu thuộc nhóm vật tư y tế.

· Lập báo cáo tiền khả thi về vấn đề di dời và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng.
· Phát triển danh mục sản phẩm: Tăng cường nghiên cứu công thức sản phẩm, viết hồ sơ đăng ký sản phẩm mới, kế hoạch năm 2024 viết thêm 30 bộ hồ sơ, định hướng sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thẩm định và viết hồ sơ đăng ký đặc biệt là các sản phẩm có ứng dụng công nghệ và phù hợp nhu cầu của thị trường.
· Kiểm soát chi phí: thực hiện việc kiểm soát công nợ, hàng hóa chặt chẽ. Tiếp tục rà soát và thực hiện việc tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết, tránh lãng phí.

· Củng cố công tác nhân sự: Sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp, tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong khâu sản xuất cũng như trong ở bộ phận kinh doanh, bán hàng.

       

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
Nơi nhận                                                   
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